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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết: Sản xuất thép xi dạng nung chảy hoặc cứng; chuyển xỉ 
thép thành thép; sản xuất ferrolloy, sản xuất thép, sản xuất tấm 
và sản xuất thép dạng thỏi, ống như: 
- Điều hành lò luyện kim, máy chuyển thành thép, cán và hoàn 
thiện; 
- Sản xuất xỉ thép, sản xuất gang thành xỉ, tấm và các dạng ban 
đầu khác; 
- Sản xuất hợp kim sắt; 
- Sản xuất các sản phẩm kim loại đen bằng cách chiết giảm 
trực tiếp sắt và các sản phẩm bột kim loại đen khác, sản xuất 
thép từ tinh lọc bằng quá trình điện phân hoặc hoá học khác; 
- Sản xuất hột sắt và bột sắt; 
- Sản xuất thép dạng thỏi hoặc các dạng nguyên sinh khác; - 
Sản xuất sản phẩm thép bán hoàn thiện; 
- Sản xuất các sản phẩm thép cuộn nóng cuộn lạnh và cuộn 
phẳng; - Sản xuất thanh thép cuộn nóng; 
- Sản xuất mặt cắt thép cuộn nóng; 
- Sản xuất thanh thép và các mặt cắt cứng từ thép bằng cách 
kéo lạnh, nghiền hoặc quay; 
- Sản xuất các mặt cắt mở bằng cách tạo khuôn lạnh cuộn hoặc 
gấp nếp các sản phẩm thép cuộn phẳng
- Sản xuất dây thép bằng cách kéo hoặc dãn lạnh; 
- Sản xuất tấm thép và các mặt cắt mở thép hàn; 
- Sản xuất các vật liệu đường ray tàu hoả (đường sắt chưa lắp) 
bằng thép; 
- Sản xuất ống thép không mối nối bằng cách cuộn nóng, kéo 
nóng hoặc cuộn lạnh, kéo lạnh; 
- Sản xuất các ống thép hàn bằng cách đổ khuôn nóng hoặc 
lạnh và hàn, chuyển cũng như xử lý thêm bằng kéo lạnh hoặc 
cuộn lạnh hoặc bằng cách đổ khuôn nóng, hàn; 
- Sản xuất các thiết bị nối ống thép như mép phẳng và mép có 
cổ giả, các mối nối hàn.

2410(Chính)
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2. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp 
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày 
dép, giấy, dây bện, dây thừng... 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; 
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; 
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); 
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than; 
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; 
- Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; 
(Không bao gồm bán vàng miếng và phế thải, phế liệu kim 
loại)

4662

4. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
Tư vấn du học, tư vấn tuyển sinh;

8560

6. Giáo dục mầm non
(chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cho phép);

8510

7. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

8. Đại lý, môi giới, đấu giá
- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

9. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640
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10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập lại 
được; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như : Đồ dẹt: đĩa nông 
lòng...,đồ nấu như: nồi, ấm...,đồ ăn như: bát, đĩa...,chảo, chảo 
rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên bàn hoặc 
trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm sạch kim 
loại; 
- Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương tự. 
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; 
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... 
- Sản xuất túi đựng nữ trang; 
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; 
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải... 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; 
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; 
+ Sản xuất chân vịt tàu và cánh, 
+ Mỏ neo , 
+ Chuông, 
+ Đường ray tàu hoả, 
+ Móc gài, khoá, bản lề. 
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại; 
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
- Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại; 
- Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược. 

2599
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11. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
Chi tiết: 
- Sản xuất hợp kim quý; 
- Sản xuất sản phẩm sơ chế từ kim loại quý; 
- Sản xuất nhôm từ tinh chế điện phân chất thải nhôm và kim 
loại vụn; 
- Sản xuất hợp kim nhôm; 
- Sơ chế nhôm; 
- Sản xuất hợp kim chì, kẽm, thiếc từ quặng; 
- Sản xuất chì, kẽm, thiếc từ tinh chế điện phân chất thải chì, 
kẽm, thiếc và kim loại vụn; 
- Sản xuất hợp kim chì, kẽm và thiếc; 
- Sơ chế chì, kẽm và thiếc; 
- Sản xuất đồng từ quặng; 
- Sản xuất đồng từ tinh chế điện phân chất thải đồng và kim 
loại vụn; 
- Sản xuất hợp kim đồng; 
- Sản xuất dây cầu chì; 
- Sơ chế đồng; 
- Sản xuất crôm, măng gan, ni ken... từ tinh chế điện phân và 
nhôm của chất thải crôm, măng gan, ni ken và kim loại vụn; 
- Sản xuất hợp kim crôm, măng gan, niken... 
- Sơ chế crôm, măng gan, niken... 
- Sản xuất các chất từ niken… 
- Sản xuất lá dát nhôm (thiếc) được làm từ lá nhôm (thiếc) là 
vật liệu chính; 

2420

12. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

13. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết:
- Sản xuất mô tơ, máy phát điện (trừ máy khởi động đốt cháy 
nội sinh);
- Sản xuất bộ phát điện (trừ các bộ phát điện tubin). 
- Sản xuất máy điều chỉnh truyền và phân phối điện; 
- Sản xuất máy tách mạch điện, năng lượng; 
- Sản xuất bảng điều khiển, phân phối năng lượng điện; 
- Sản xuất ống dẫn cho máy tổng đài điện cơ; 
- Sản xuất cầu chì, điện; 
- Sản xuất thiết bị chuyển năng lượng; 

2710

14. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

15. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

17. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821
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18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết:- Mạ, đánh bóng kim loại... 
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt; 
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại; 
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại; 
- Phủ á kim như:Tráng men, sơn mài... 
- Mài, đánh bóng kim loại; 
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, 
nối...các phần của khung kim loại; 
- Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer. 

2592

19. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô các loại (trừ ô tô chuyên dụng)
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện khác 

4933

21. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa ven biển;
- Vận tải hàng hóa viễn dương

5012

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp, bán buôn tơ, xơ, sợi 
dệt

4669

28. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

30. Quảng cáo 7310

31. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

32. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013
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33. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

34. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 

4290

35. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

37. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo ngoại ngữ, tin học (chỉ được hoạt động sau 
khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

8559

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hoá Công ty kinh doanh

8299

39. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự, 
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thuỷ tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng. 

1621

40. Phá dỡ 4311

41. Chuẩn bị mặt bằng 4312

42. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

43. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

44. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: 
Cho thuê xe ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

7710

45. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

46. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

47. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: : (Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt, Bốc xếp hàng hóa 
đường bộ; bốc xếp hàng hóa cảng biển; Bốc xếp hàng hóa cảng 
sông)

5224

48. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-  Buôn bán vật liệu cách âm, cách nhiệt, bảo ôn bằng sắt thép 
và kim loại màu

4663

49. Đúc sắt, thép
Chi tiết:
+ Đúc sản phẩm sắt bán thành phẩm, 
+ Đúc khuôn sắt, 
+ Đúc khuôn sắt graphit hình cầu, 
+ Đúc khuôn sắt dát mỏng, 
+ Đúc khuôn thép bán thành phẩm, + Đúc khuôn thép, 
+ Sản xuất ống, vòi và các đồ làm mối nối bằng sắt đúc, 
+ Sản xuất ống thép không mối nối và ống thép qua đúc li tâm, 

+ Sản xuất đồ làm mối nối ống, vòi bằng thép đúc. 

2431

50. Đúc kim loại màu
Chi tiết:
- Khuôn sản phẩm sơ chế từ nhôm, magiê, titan, kẽm... 
- Đúc khuôn kim loại nhẹ, 
- Đúc khuôn kim loại nặng, 
- Đúc khuôn kim loại quý, 
- Đúc khuôn kim loại màu. 

2432

51. Sản xuất máy luyện kim
Chi tiết:
- Sản xuất máy và thiết bị vận chuyển kim loại nóng; 
- Lò chuyển, đúc thỏi, muôi, máy đúc; 
- Sản xuất máy nghiền cuộn kim loại. 

2823

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ XUÂN 
GIANG

Khu tái định cư tổ 
7, Phường Thạch 
Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

102.000 1.020.000.000 51,000

Tổng số 102.000 1.020.000.000 51,000

012895866

2 TRẦN TRUNG 
HIẾU 

Gc 14 Khu đấu 
giá Giang Chính, 
Phường Biên 
Giang, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 35,000

Tổng số 70.000 700.000.000 35,000

0340840015
83

3 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG LAN 

Khu tái đinh cư, 
tổ 7, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 14,000

Tổng số 28.000 280.000.000 14,000

013538544

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012895866
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu tái định cư tổ 7, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu tái định cư tổ 7, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ XUÂN GIANG Nam

25/08/1975 Kinh Việt Nam

20/12/2007 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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